
Vui lòng tham khảo Bảng khu vực và Bảng mã vùng để biết phân loại khu vực chi tiết

FedEx 10kg Box (41,5 x 34 x 27 cm)

Khu vực A B C D E F G H I J K L M N O P

Giá cước cố định cho tối đa 10

kg (VND)

4,238,913 6,657,512 6,716,862 5,557,521 6,510,668 9,238,086 7,174,798 7,350,334 8,360,291 9,429,482 11,667,361 10,554,223 10,509,844 11,454,829 14,725,261 19,185,002

Lô hàng trên 10 kg: Áp dụng giá cước niêm yết cho bên thứ ba toàn cầu dùng International Priority Express (IPE) mà không có chiết khấu.

FedEx 25kg Box (56 x 44 x 35 cm)

Khu vực A B C D E F G H I J K L M N O P

Giá cước cố định cho tối đa 25

kg (VND)

7,319,888 10,315,386 11,134,924 8,576,419 10,771,007 16,300,879 12,151,925 12,619,474 14,355,342 16,516,477 19,691,666 18,042,579 16,816,372 17,267,311 24,186,607 30,245,523

Lô hàng trên 25 kg: Áp dụng giá cước niêm yết cho bên thứ ba toàn cầu dùng International Priority Express (IPE) mà không có chiết khấu.

Chú thích:

1

Tất cả giá cước không bao gồm tất cả các loại thuế được áp dụng. Để biết thông tin về các phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu, vui lòng tham khảo chi tiết tại Phụ phí và thông tin khác.

Ghi chú:

- Giá cước bên thứ ba toàn cầu chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx. Với các khách hàng khác, giá cước xuất khẩu sẽ áp dụng dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi gửi hàng. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện tham gia dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx không, hãy liên hệ với bộ

phận Dịch vụ khách hàng của FedEx.

- Giá cước trên không được chiết khấu thêm. Phụ phí nhiên liệu và các phí đặc biệt khác sẽ được áp dụng.

- Vui lòng sử dụng một vận đơn hàng không cho mỗi lô hàng dùng FedEx 10kg Box hoặc 25kg Box.

- Trọng lượng tối đa được khuyến nghị là 25 kg với FedEx 10kg Box và 44 kg với FedEx 25kg Box.

- Không được gửi hàng hóa nguy hiểm bằng FedEx 10kg hoặc 25kg Box.

- IPE chỉ có ở các vùng có mã zip đã chọn. Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết chi tiết về nơi nhận hàng.

Vui lòng tham khảo Bảng khu vực và Bảng mã vùng

Bên thứ ba toàn cầu dùng FedEx 10kg Box & 25kg Box

Việt Nam Giá cước Box cho bên thứ ba toàn cầu

Dành cho các lô hàng International Priority Express

(Giá cước không bao gồm các phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu)

1

Ngày có hiệu lực: 6 tháng 1 năm 2025

Trang 1 trên 2 VNG3P-LR

https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-g3p-vi-vn-2025.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-g3psur-vi-vn-2025.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-g3p-vi-vn-2025.pdf


Vui lòng tham khảo Bảng khu vực và Bảng mã vùng để biết phân loại khu vực chi tiết

FedEx 10kg Box (41,5 x 34 x 27 cm)

Khu vực A B C D E F G H I J K L M N O P

Giá cước cố định cho tối đa 10

kg (VND)

4,037,060 6,340,488 6,397,011 5,292,877 6,200,636 8,798,177 6,833,141 7,000,318 7,962,182 8,980,459 11,111,772 10,051,641 10,009,375 10,909,361 14,024,058 18,271,430

Lô hàng trên 10 kg: Áp dụng giá cước niêm yết cho bên thứ ba toàn cầu dùng International Priority (IP) mà không có chiết khấu.

FedEx 25kg Box (56 x 44 x 35 cm)

Khu vực A B C D E F G H I J K L M N O P

Giá cước cố định cho tối đa 25

kg (VND)

6,971,322 9,824,177 10,604,690 8,168,018 10,258,102 15,524,647 11,573,262 12,018,547 13,671,754 15,729,978 18,753,968 17,183,409 16,015,592 16,445,058 23,034,864 28,805,260

Lô hàng trên 25 kg: Áp dụng giá cước niêm yết cho bên thứ ba toàn cầu dùng International Priority (IP) mà không có chiết khấu.

Chú thích:

1

Tất cả giá cước không bao gồm tất cả các loại thuế được áp dụng. Để biết thông tin về các phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu, vui lòng tham khảo chi tiết tại Phụ phí và thông tin khác.

Ghi chú:

- Giá cước bên thứ ba toàn cầu chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx. Với các khách hàng khác, giá cước xuất khẩu sẽ áp dụng dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi gửi hàng. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện tham gia dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx không, hãy liên hệ với bộ

phận Dịch vụ khách hàng của FedEx.

- Giá cước trên không được chiết khấu thêm. Phụ phí nhiên liệu và các phí đặc biệt khác sẽ được áp dụng.

- Vui lòng sử dụng một vận đơn hàng không cho mỗi lô hàng dùng FedEx 10kg Box hoặc 25kg Box.

- Trọng lượng tối đa được khuyến nghị là 25 kg với FedEx 10kg Box và 44 kg với FedEx 25kg Box.

- Không được gửi hàng hóa nguy hiểm bằng FedEx 10kg hoặc 25kg Box.

Vui lòng tham khảo Bảng khu vực và Bảng mã vùng

Bên thứ ba toàn cầu dùng FedEx 10kg Box & 25kg Box

Việt Nam Giá cước Box cho bên thứ ba toàn cầu

Dành cho các lô hàng International Priority

(Giá cước không bao gồm các phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu)

1

Ngày có hiệu lực: 6 tháng 1 năm 2025

Trang 2 trên 2 VNG3P-LR

https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-g3p-vi-vn-2025.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-g3psur-vi-vn-2025.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-g3p-vi-vn-2025.pdf



